
Chức danh 

công tác 

Tên cơ quan, đơn vị hiện 

đang công tác 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1

La Duy Luận

- Sinh ngày 10/10/1978;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý 

giáo dục; đại học sư phạm giáo dục tiểu 

học.

- Chứng chỉ tiếng Anh C, Tin học cơ bản.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Hoài Nhơn.

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thị xã Hoài 

Nhơn.

Chuyên viên tham mưu 

chuyên môn bậc tiểu học 

2

Lê Minh Cảnh

- Sinh ngày 08/01/1967;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn 

(05/10/2000);

- Chứng chỉ tiếng Anh B; Tin học A.

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở hạng II 

Trường THCS Huỳnh Thị 

Đào thuộc Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Vĩnh 

Thạnh 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Vĩnh 

Thạnh 

Chuyên viên tham mưu 

chuyên môn bậctrung học 

cơ sở

3

Trần Văn Trinh

- Sinh ngày 25/8/1979;

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 

toán; đại học quản lý giáo dục.

- Chứng chỉ: Tiếng Anh B; Tin học A.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Giáo viên 

THCS hạng II 

Trường THCS An Tân 

thuộc Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện An Lão 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện An 

Lão 

Chuyên viên tham mưu 

chuyên môn bậctrung học 

cơ sở

4

Lê Thị Hoàng Ân

- Sinh ngày 31/8/1986;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử 

Việt Nam (10/10/2011); Đại học sư phạm 

lịch sử (11/2008)

- Chứng chỉ tiếng Anh B, Tin học cơ bản. 

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Giáo viên 

THPT hạng III 

Trường THPT số 1 Tuy 

Phước trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Phòng Giáo dục 

trung học thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Chuyên viên tham mưu 

về quản lý giáo dục trung 

học bộ môn lịch sử 

5

Phan Văn Nhuận

- Sinh ngày 01/01/1977;

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 

Ngữ văn (10/11/2002);

- Chứng chỉ tiếng Anh B; Tin học A.

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở hạng II 

Trường THCS thị trấn 

Vĩnh Thạnh thuộcPhòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện 

Vĩnh Thạnh 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Vĩnh 

Thạnh 

Chuyên viên tham mưu 

về quản lý tổ chức, hoạt 

động của cơ sở giáo dục; 

quản lý, hỗ trợ người 

học, tuyển sinh, đào tạo 

6

Phạm Xuân Thuận

- Sinh ngày 07/11/1983;

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 

tiếng Anh

- Chứng chỉ Tin học A.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chuyên viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tuy Phước (viên 

chức biệt phái)

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Tuy 

Phước 

Chuyên viên tham mưu 

về quản lý tổ chức, hoạt 

động của cơ sở giáo dục; 

quản lý, hỗ trợ người 

học, tuyển sinh, đào tạo 

7

Nguyễn Văn Sang

- Sinh ngày 02/02/1967;

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 

giáo dục tiểu học; đại học Quản lý giáo 

dục.

- Chứng chỉ tiếng Anh A, Tin học văn 

phòng.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chuyên viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tuy Phước (viên 

chức biệt phái)

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Tuy 

Phước 

Chuyên viên tham mưu 

về quản lý chính sách và 

phát triển đội ngũ cán bộ 

quản lý giáo dục

Ghi chú

DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

THAM GIA SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC

TT
Họ và tên/Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Chức danh, đơn vị đang công tác  

Tên cơ quan, đơn vị 

đề nghị tiếp nhận 

vào công chức

Vị trí việc làm sau khi 

được tiếp nhận vào 

công chức 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SNV ngày     /7/2024 của Sở Nội vụ)



Trang 2

Chức danh 

công tác 

Tên cơ quan, đơn vị hiện 

đang công tác 

Ghi chúTT
Họ và tên/Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Chức danh, đơn vị đang công tác  

Tên cơ quan, đơn vị 

đề nghị tiếp nhận 

vào công chức

Vị trí việc làm sau khi 

được tiếp nhận vào 

công chức 

8

Nguyễn Việt Tiến

- Sinh ngày 17/6/1971;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục 

tiểu học (01/8/1995);

- Chứng chỉ tiếng Anh B; Tin học B.

Giáo viên 

Tiểu học hạng 

II 

Giáo viên Trường Tiểu học 

Vĩnh Hiệp thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện 

Vĩnh Thạnh

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Vĩnh 

Thạnh 

Chuyên viên tham mưu 

về quản lý chính sách và 

phát triển đội ngũ cán bộ 

quản lý giáo dục

II LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

1

Nguyễn Thị Dự

- Sinh ngày 02/11/1981;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật 

môi trường.

- Chứng chỉ: Tiếng Anh B; Tin học văn 

phòng.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chuyên viên 

Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 

huyện An Lão (viên chức 

bộ phận một cửa) .

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện An 

Lão.

Chuyên viên tham mưu 

về hành chính tổng hợp

2

Đỗ Quốc Đại

- Sinh ngày 17/9/1982.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Điện - 

Điện tử (10/10/2007).

- Chứng chỉ: Tiếng Anh B, Tin học B.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chuyên viên 

Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Tây Sơn

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện Tây 

Sơn 

Chuyên viên tham mưu 

về hành chính tổng hợp

3

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

- Sinh ngày 20/8/1981;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị 

kinh doanh (13/3/2014).

- Chứng chỉ tiếng Anh B; tin học cơ bản.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chuyên viên 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

trực thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

Văn phòng Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Chuyên viên tham mưu 

về hành chính tổng hợp

4

Nguyễn Thị Thu Thùy

- Sinh ngày 27/01/1987

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán 

(11/12/2014).

- Chứng chỉ: Tiếng Anh C, Tin học A.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Công chức Tài 

chính - 

Kế toán xã

Ủy ban nhân dân

 xã Bình Nghi, huyện Tây 

Sơn

Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện Tây 

Sơn 

Chuyên viên tham mưu 

về văn hóa - xã hội kiêm 

kế toán

III LĨNH VỰC TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

1

Trần Đình Chung

- Sinh ngày: 25/8/1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng 

Cầu đường (14/02/2011); Thạc sỹ Kỹ 

thuật Xây dựng Công trình Giao thông 

(12/11/2018)

- Trình độ tin học: Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

Kỹ sư

Ban Quản lý dự án và Giải 

phóng mặt bằng Khu kinh 

tế trực thuộc Ban Quản lý 

Khu kinh tế

Văn phòng Ban 

Quản lý Khu kinh tế

Chuyên viên tham mưu 

về kế hoạch đầu tư

2

Trương Văn Hưng

- Sinh ngày: 08/08/1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng 

cầu đường (04/7/2007)

- Trình độ tin học: Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ 

B

Phó Trưởng 

phòng Quản 

lý dự án

Ban Quản lý dự án và Giải 

phóng mặt bằng Khu kinh 

tế trực thuộc Ban Quản lý 

Khu kinh tế

Đại diện Ban Quản 

lý tại KCN, KKT 

thuộc Ban Quản lý 

Khu kinh tế

Chuyên viên tham mưu 

quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng

3

Đặng Ngọc Kin

- Sinh ngày: 20/01/1986

- Trình độ chuyên môn: Đại học Địa chính 

(14/9/2009)

- Trình độ tin học: Kỹ thuật viên

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ 

B

Phó Trưởng 

phòng Giải 

phóng mặt 

bằng

Ban Quản lý dự án và Giải 

phóng mặt bằng Khu kinh 

tế trực thuộc Ban Quản lý 

Khu kinh tế

Đại diện Ban Quản 

lý tại KCN, KKT 

thuộc Ban Quản lý 

Khu kinh tế

Chuyên viên tham mưu 

quản lý hoạt dộng doanh 

nghiệp



Trang 3

Chức danh 

công tác 

Tên cơ quan, đơn vị hiện 

đang công tác 

Ghi chúTT
Họ và tên/Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Chức danh, đơn vị đang công tác  

Tên cơ quan, đơn vị 

đề nghị tiếp nhận 

vào công chức

Vị trí việc làm sau khi 

được tiếp nhận vào 

công chức 

4

Trần Võ Thị Kim Siêng

- Sinh ngày: 18/02/1990

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành 

Quản trị kinh doanh (22/8/2013); Thạc sỹ 

Quản lý kinh tế (31/5/2017)

- Trình độ tin học: Ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ 

B1

Chuyên viên

Trung tâm Nghiên cứu phát 

triển kinh tế - xã hội thuộc 

Sở Kế hoạch và đầu tư

Văn phòng Ban 

Quản lý Khu kinh tế

Chuyên viên tham mưu 

công tác tổng hợp

IV LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Ngô Thị Hồng Nhung

- Sinh ngày 29/4/1984; 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế (31/5/2017); Đại học tiếng Anh 

(01/11/2006).

- Chứng chỉ tin học A.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chuyên viên

Trung tâm Nghiên cứu phát 

triển kinh tế - xã hội trực 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

Phòng Kinh tế ngành

Chuyên viên tham mưu 

lĩnh vực quản lý kinh tế 

tập thể, hợp tác xã

V LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1

Nguyễn Thị Diệu

- Sinh ngày 28/6/1982;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán 

(25/12/2007);

- Chứng chỉ tiếng Anh B; Tin học A.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chuyên viên 

Trung tâm Đào tạo nghiệp 

vụ giao thông vận tải trực 

thuộc Sở Giao thông vận tải

Phòng Hành chính - 

Kế hoạch, Chi cục 

Dân số trực thuộc Sở 

Y tế

Kế toán viên 

2

Lê Văn Hạnh

- Sinh ngày 08/01/1980;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán.

- Chứng chỉ: Tiếng Anh C, Tin học cơ bản.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Kế toán viên 

trung cấp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Hoài Ân 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Hoài 

Ân

Kế toán viên trung cấp

VI LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1

Dương Đắc Chí 

- Sinh ngày 01/02/1987;

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 

Thể dục thể thao; đại học Luật.

- Chứng chỉ tiếng Anh B; tin học B.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Huấn luyện 

viên hạng III 

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao thị xã 

An Nhơn

Phòng Quản lý thể 

dục thể thao thuộc 

Sở Văn hóa và Thể 

thao 

Chuyên viên tham mưu 

về quản lý hoạt động các 

hội, liên đoàn lĩnh vực 

thể dục, thể thao

VII LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1

Bùi Đức Hoàng 

- Sinh ngày 14/5/1984;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công 

nghệ thông tin (22/8/2013);

- Chứng chỉ tiếng Anh B. 

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chuyên viên 
Thư viện tỉnh trực thuộc Sở 

Văn hóa và Thể thao 

Văn phòng Sở Văn 

hóa và Thể thao

Chuyên viên tham mưu 

về công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số



Trang 4

Chức danh 

công tác 

Tên cơ quan, đơn vị hiện 

đang công tác 

Ghi chúTT
Họ và tên/Trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ

Chức danh, đơn vị đang công tác  

Tên cơ quan, đơn vị 

đề nghị tiếp nhận 

vào công chức

Vị trí việc làm sau khi 

được tiếp nhận vào 

công chức 

2

Phan Thị Hồng Ngọc

- Sinh ngày 14/3/1982;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Toán - 

Tin (09/9/2004); Thạc sĩ Khoa học máy 

tính (20/01/2015);

- Trình độ ngoại ngữ: Đại học.

Kỹ sư 

Trung tâm Thông tin - Ứng 

dụng khoa học và công 

nghệ trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ 

Phòng Bưu chính 

viễn thông và Công 

nghệ thông tin trực 

thuộc Sở Thông tin 

và Truyền thông 

Chuyên viên tham mưu 

về công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số

VIII LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Năm sinh: 15/11/1995

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

Kinh tế (năm tốt nghiệp: 2017)

- Trình độ tiếng Anh: cấp độ B1 theo 

khung tham chiếu châu Âu; Tin học: Ứng 

dụng CNTT

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Chuyên viên 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước trực thuộc Sở Tư 

pháp

Phòng Văn bản Quy 

phạm pháp luật và 

Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính 

thuộc Sở Tư pháp

Chuyên viên tham mưu 

lĩnh vực Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật

IX LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Lê Thị Thu Hà

- Sinh ngày 08/02/1986;

- Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công trình thủy (18/02/2019); 

Đại học Kinh tế xây dựng và Quản lý dự 

án (30/7/2010);

- Chứng chỉ tiếng Anh bậc 3; Tin học cơ 

bản.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chuyên viên 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng và Phát triển quỹ 

đất huyện Vĩnh Thạnh.

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Tuy 

Phước

Chuyên viên tham mưu 

lĩnh vực quản lý xây dựng

X LĨNH VỰC Y TẾ

1

Trần Nguyễn Thùy Vy

- Sinh ngày 08/3/1977;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tiếng 

Anh (26/7/1999);

- Chứng chỉ Tin học văn phòng;

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Chuyên viên 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật trực thuộc Sở Y tế.

Phòng Truyền thông - 

 Dân số, Chi cục Dân 

số trực thuộc Sở Y tế

Chuyên viên tham mưu 

về quản lý nghiệp vụ 

Dược

2

Huỳnh Thị Thanh Khuê

- Sinh ngày 10/11/1990;

- Trình độ chuyên môn: Đại học Dược 

(11/12/2013);

- Chứng chỉ tiếng Anh B; Tin học B.

Dược hạng III
Trung tâm Y tế thị xã An 

Nhơn trực thuộc Sở Y tế 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược thuộc Sở Y tế 

Chuyên viên tham mưu 

về công tác dân số

XI LĨNH VỰC NỘI VỤ 

1

Hồ Thanh Hảo

- Sinh ngày 04/6/1991. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành 

chính học (19/7/2013).

- Chứng chỉ tiếng Anh B, tin học B.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Công chức 

Văn hóa - 

Xã hội xã

Uỷ ban nhân dân

 xã Bình Thành, huyện Tây 

Sơn

Phòng Nội vụ huyện 

Tây Sơn 

Chuyên viên tham mưu 

lĩnh vực cải cách hành 

chính

2

Mai Ngọc Lành 

- Sinh ngày 09/01/1978;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học 

máy tính; đại học ngôn ngữ Anh.

- Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

Trường tiểu học Trần Hưng 

Đạo thuộc Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Quy 

Nhơn.

 Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố 

Quy Nhơn.

Chuyên viên tham mưu 

lĩnh vực tổ chức, bộ máy

Tổng số người có trong danh sách: 28 người.
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